
PHỤ BIỂU 01

 Diện tích

(ha) 

 Sử dụng vào 

các loại đất 

A Danh mục công trình, dự án

I   Công trình quốc phòng, an ninh 

1 Đất quốc phòng tại xã Ea Blang
Chuyển 

tiếp
CQP

BHQS tỉnh 

Đắk Lắk
         0,30            0,30  CLN  Ea Blang  thửa 58,67 tờ bản đồ 41 

2 Trụ sở làm việc công an thị xã Buôn Hồ
Chuyển 

tiếp
CAN

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk

         3,30            3,30  CLN 
 Phường An 

Lạc 
 Tờ BĐ 5 nhiều thửa 

 CV số 1737/CAT-PH10, ngày 10/9/2021 

của CA tỉnh Đắk Lắk 

II
 Công trình dự án do HĐND tỉnh chấp 

thuận mà phải thu hồi đất 

1

Bến xe thị xã Buôn Hồ (Tổng diện tích dự 

án là 0,311 ha, trong đó diện tích thu hồi 

0,05 ha)

Chuyển 

tiếp
DGT

HTX DV 

vận tải 

Thanh Hà

       0,311          0,311  CLN, NTD An Bình Tờ BĐ 5,28 nhiều thửa 

Công văn số 1714/UBND-TCKH, ngày 

26/9/2019 của UBND thị xã Buôn Hồ V/v 

đề nghị QĐ chủ trương đầu tư dự án Bến xe 

thị xã Buôn Hồ;

Công văn số 9867/UBND-TH, ngày 

02/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v 

đề xuất thực hiện dự án Bến xe thị xã Buôn 

Hồ tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.

2

Đường giao thông phía Tây Quốc lộ 14 

(đoạn từ Quốc Lộ 14 thuộc phường Đạt 

Hiếu đến suối A Jun, phường Thống Nhất), 

thị xã Buôn Hồ.

Chuyển 

tiếp
DGT

Ban Quản 

lý dự án 

ĐTXDCT 

Dân dụng 

và Công 

nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk

         6,08            6,08  CLN 
An Bình, 

Đoàn Kết

Tờ BĐ 8,12 (An Bình), 1,6,11 

(Đoàn Kết)

NQ số 52/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công trung hạn gđ 21-25 nguồn 

vốn NS địa phương tỉnh Đắk Lắk;

NQ số 54/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công nguồn vốn NS địa phương 

2022;

Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 

07/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Địa điểm 

(xã, phường)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

trên bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý

                                                                                                              DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2023 CỦA THỊ XÃ BUÔN HỒ

Số 

TT
Danh mục công trình, dự án

Công 

trình, dự 

án 

chuyển 

tiếp/đăng 

ký mới 

Mã QH
 Chủ đầu 

tư 

 Diện tích 

Kế hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Tăng thêm 
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 Diện tích

(ha) 

 Sử dụng vào 

các loại đất 

Địa điểm 

(xã, phường)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

trên bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý
Số 

TT
Danh mục công trình, dự án

Công 

trình, dự 

án 

chuyển 

tiếp/đăng 

ký mới 

Mã QH
 Chủ đầu 

tư 

 Diện tích 

Kế hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Tăng thêm 

3

Đường giao thông từ xã Bình Thuận, thị xã 

Buôn Hồ đi KM111+950 Quốc lộ 26, xã Ea 

Phê, huyện Krông Pắc

Chuyển 

tiếp
DGT

Ban Quản 

lý dự án 

ĐTXDCT 

Dân dụng 

và Công 

nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk

         2,11            2,11 
 HNK, CLN, 

ONT 
Bình Thuận Tờ BĐ 36,37,38,39 nhiều thửa

NQ số 52/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công trung hạn gđ 21-25 nguồn 

vốn NS địa phương tỉnh Đắk Lắk;

NQ số 54/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công nguồn vốn NS địa phương 

2022;

4

Tuyền đường giao thông trong Khu dân cư 

đô thị Tây Bắc II (điều chỉnh, bổ sung diện 

tích 2,1 ha, trong đó thu hồi đất là 1,98 ha)

Chuyển 

tiếp
DGT

Liên danh 

Công ty cổ 

phần 

Thương 

mại – 

Quảng cáo 

– Xây 

dựng  - Địa 

ốc Việt 

Hân và 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

và phát 

triển hạ 

tầng Nam 

Quang

         1,98            1,98  CLN 
 An Lạc, Đạt 

Hiếu 

 Tờ BĐ1,24,25 (An Lạc), 45 

(Đạt Hiếu) 

QĐ số 1536/QĐ-UBND, ngày 06/5/2021 

của UBND Thị xã; CV số 9278/UBND-

CN, ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk

5

Nâng cấp, sửa chữa kết hợp cải tạo cảnh 

quan xung quanh hồ Ông Diễn, thị xã Buôn 

Hồ

Chuyển 

tiếp
DTL

Ban quản 

lý dự án thị 

xã

         1,90            1,90  CLN 
 Phường An 

Lạc 
  tờ BĐ 05 nhiều thửa 

NQ số 52/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công trung hạn gđ 21-25 nguồn 

vốn NS địa phương tỉnh Đắk Lắk

6 Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ
Chuyển 

tiếp
DYT

Ban Quản 

lý dự án 

ĐTXDCT 

Dân dụng 

và Công 

nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk

       10,00          10,00  CLN, ODT 

Phường An 

Bình, phường 

Đoàn Kết

Tờ BĐ 12 (An Bình), 6 (Đoàn 

Kết)

NQ số 52/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công trung hạn gđ 21-25 nguồn 

vốn NS địa phương tỉnh Đắk Lắk;

NQ số 54/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 

KH đầu tư công nguồn vốn NS địa phương 

2022;

Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 

07/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk.
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 Diện tích

(ha) 

 Sử dụng vào 

các loại đất 

Địa điểm 

(xã, phường)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

trên bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý
Số 

TT
Danh mục công trình, dự án

Công 

trình, dự 

án 

chuyển 

tiếp/đăng 

ký mới 

Mã QH
 Chủ đầu 

tư 

 Diện tích 

Kế hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Tăng thêm 

7 Bãi rác thải sinh hoạt thị xã Buôn Hồ
Chuyển 

tiếp
DRA

TT PTQĐ 

thị xã; 

Công ty cổ 

phần Cơ 

khí Môi 

trường Việt 

Nam

         2,00            2,00  HNK, CLN  Ea Drông 
thửa số 47, 50,57,59, 265, 266 

tờ bản đồ 26

Quyết định số 4970/QĐ-UBND, ngày 

31/12/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ về 

việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2022

8

Mở rộng khu đô thị Đông Nam (trong đó 

diện tích đất nhà ở hiện trạng chỉnh trang có 

0,27 ha)

Chuyển 

tiếp
KĐT

Kêu gọi 

đầu tư
       12,40          12,40  CLN 

 Phường An 

Lạc 
  tờ BĐ 05 nhiều thửa 

Quyết định số 3107/QĐ-UBND, ngày 

08/9/2019 của UBND thị xã Buôn Hồ về 

việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 mở 

rộng khu đô thị Đông Nam, phường An 

Lạc, thị xã Buôn Hồ.

9 Khu dân cư đô thị phường Thiện An
Chuyển 

tiếp
KĐT

Kêu gọi 

đầu tư
       18,75          18,75  CLN  Thiện An   tờ BĐ 6,10 nhiều thửa 

QĐ 3640/QĐ-UBND, ngày 05/10/2021 của 

UBND thị xã về phê duyệt Đồ án QH 

CTXD tỷ lệ 1/500

10

Khu Trung tâm thương mại, khu dân cư tại 

phường An Bình, Đạt Hiếu (trong đó diện 

tích đất ở hiện trạng, cải tạo chỉnh trang có 

0,35 ha)

Chuyển 

tiếp
KĐT

Kêu gọi 

đầu tư
       19,04          19,04  CLN 

 Phường An 

Bình, Đạt Hiếu 

 Tờ BĐ 4,5,27,28,29,30 (An 

Bình), 42,43,46,47 (Đạt Hiếu) 

QĐ 3641/QĐ-UBND, ngày 05/10/2021 của 

UBND thị xã về phê duyệt Đồ án QH 

CTXD tỷ lệ 1/500

11 Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Buôn Hồ
Chuyển 

tiếp
TSC

Kho bạc 

Nhà nước 

Đắk Lắk

         0,36            0,36  CLN 
phường An 

Lạc

thửa đất số 360, 601, 602, một 

phần thửa 604 và tờ bản đồ số 

05

Quyết định số 1488/QĐ-KBNN, ngày 

04/4/2022 của Kho bạc Nhà nước về việc 

điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 

nhà nước năm 2022.

12

Nâng cấp công suất truyền tải đường dây 

110KV TBA 220kV Krông Buk-Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Đ/ký mới DNL

Ban QLDA 

lưới điện 

Miền 

Trung- 

Tổng Công 

ty điện lực 

miền Trung

         0,26            0,26 

Đạt Hiếu, An 

BÌnh, Đoàn 

Kết, Thống 

Nhất, Bình 

Tân và xã Cư 

Bao

 Quyết định số 7456/QĐ-EVNCPC,  ngày 

25/10/2016 của Tổng công ty Điện lực MT 

v/v phê duyệt BC NCKTĐTXD dự án;

Văn bản số 5316/NPMU-ĐB, ngày 

25/8/2022 của BQLDA lưới điện MT V/v 

đăng ký KHSDĐ năm 2023 
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 Diện tích

(ha) 

 Sử dụng vào 

các loại đất 

Địa điểm 

(xã, phường)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

trên bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý
Số 

TT
Danh mục công trình, dự án

Công 

trình, dự 

án 

chuyển 

tiếp/đăng 

ký mới 

Mã QH
 Chủ đầu 

tư 

 Diện tích 

Kế hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Tăng thêm 

III.
 Danh mục chuyển mục đích, giao đất, 

đấu giá, thu hút đầu tư, đầu tư,… 

1
Khu du lịch phía Tây Bắc thác nước Dray 

Êga

Chuyển 

tiếp
TMD

Thu hút 

đấu tư
         5,86            5,86  CLN 

 An Lạc, Ea 

Blang 

Tờ BĐ 5,6 (An Lạc),4 (Ea 

Blang) nhiều thửa

Thống báo số 459-TB/TU, ngày 25/4/2022 

của Thị Ủy Buôn Hồ về Thông báo Kết 

luận của BTV thị Ủy.

2 Khu du lịch thác nước buôn Dlung
Chuyển 

tiếp
TMD

Thu hút 

đấu tư
         5,00            5,00  CLN  Xã Ea Siên 

Thửa 

6,7,10,11,16,17,19,20,27,28,29,

31,32,36,38,40,41,168,169,188 

Tờ BĐ 38 

UBND xã đề xuất

3 Khu du lịch sinh thái xã Ea Siên
Chuyển 

tiếp
TMD

Thu hút 

đấu tư
       30,00          30,00  CLN, SKX  Xã Ea Siên Tờ BĐ 36,37,47,48 nhiều thửa

Thống báo số 459-TB/TU, ngày 25/4/2022 

của Thị Ủy Buôn Hồ về Thông báo Kết 

luận của BTV thị Ủy.

4

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đèo Hà 

Lan (Tổng diện tích khu 181,93 ha. Trong 

đó, diện tích xây dựng các hạng mục 15,0 

ha, diện tích còn lại là rừng cảnh quan, cây 

xanh dã ngoại,...)

Chuyển 

tiếp
TMD

Thu hút 

đấu tư
       15,00          15,00  CLN 

 Phường Bình 

Tân 

Tờ BĐ 15,16,18,19,21 nhiều 

thửa

thuộc Danh mục dự án trọng điểm kêu gọi 

đầu tư năm 2018, định hướng đến năm 

2020 ban hành kèm theo Quyết định số 

2675/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của 

UBND tỉnh

5 Đền thờ Tưởng niệm liệt sĩ tại đèo Hà Lan Đ/ký mới DDT
Phòng Văn 

hóa
         0,50            0,50  DVH Bình Tân Thửa 69 tờ BĐ 19

Quyết định số 3483/QĐ-UBND, ngày 

13/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về 

việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

6 Chợ phường Thống Nhất
Chuyển 

tiếp
DCH Ban QLDA          1,20            1,20  NTS, DTT Thống Nhất Tờ BĐ 28 nhiều thửa Kêu gọi đầu tư

7 Đền thờ liệt sỹ thôn Tư Cung Sơn Lộc 2 Đ/ký mới DVH
Phòng Văn 

hóa
         0,92            0,92  DTT  Cư Bao Thửa 69 tờ BĐ 19

Công văn số 74/CV-UBND, ngày 

15/9/2022 của UBND xã Cư Bao V/v đăng 

ký KHSDĐ năm 2023

8 Tiểu Hoa Viên khu thôn Tây Hà 4 Đ/ký mới DKV UBND xã          0,16            0,16  Cư Bao  thửa đất số 10 tờ bản đồ số 80 

Công văn số 74/CV-UBND, ngày 

15/9/2022 của UBND xã Cư Bao V/v đăng 

ký KHSDĐ năm 2023

9 Nhà văn hóa Tây Hà 4 Đ/ký mới DSH UBND xã          0,10            0,10  Cư Bao Chưa đo đạc

Công văn số 74/CV-UBND, ngày 

15/9/2022 của UBND xã Cư Bao V/v đăng 

ký KHSDĐ năm 2023

10 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Sơn Lộc 1 Đ/ký mới DSH UBND xã          0,07            0,07  Cư Bao  thửa đất số 9 tờ bản đồ số 80 

Công văn số 74/CV-UBND, ngày 

15/9/2022 của UBND xã Cư Bao V/v đăng 

ký KHSDĐ năm 2023

11
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 6  (sát nhập 

thôn 6A với 6B)
Đ/ký mới DSH UBND xã          0,10            0,10  Ea Siên 

 thửa đất số 418,437,461 tờ bản 

đồ số 101 

Công văn số 126/CV-UBND, ngày 

09/9/2022 của UBND xã Ea Siên V/v đăng 

ký KHSDĐ năm 2023
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 Diện tích

(ha) 

 Sử dụng vào 

các loại đất 

Địa điểm 

(xã, phường)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

trên bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý
Số 

TT
Danh mục công trình, dự án

Công 

trình, dự 

án 

chuyển 

tiếp/đăng 

ký mới 

Mã QH
 Chủ đầu 

tư 

 Diện tích 

Kế hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Tăng thêm 

12

Khu đô thị dân cư Tây Bắc II (Tổng diện 

tích Khu đô thị 29,1 ha. Trong đó đất ở tái 

định cư, hiện hữu cải tạo 4,14 ha)

Chuyển 

tiếp
KĐT

Liên danh 

Công ty cổ 

phần 

Thương 

mại – 

Quảng cáo 

– Xây 

dựng  - Địa 

ốc Việt 

Hân và 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

và phát 

triển hạ 

tầng Nam 

Quang

       29,10 29,10     An Lạc Tờ BĐ 1,2 nhiều thửa

Quyết định số 1536/QĐ-UBND, ngày 

06/5/2021 của UBND thị xã V/v phê duyệt 

Điều chỉnh QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

dân cư đô thị Tây Bắc II, phường An Lạc, thị 

xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

13 Đât nông nghiệp khác Đ/ký mới NKH

 Công ty cổ 

phần cao su 

Đắk Lắk 

         0,60            0,60  CLN  Xã Cư Bao  thửa đất số 23, tờ bản đồ số 101 
Tờ trình số 28/TTr-CT , ngày 29/9/2022 

của Công ty CP Cao su Đắk Lắk (Dakruco)

14 Đất phi nông nghiệp khác Đ/ký mới PNK

 Công ty cổ 

phần cao su 

Đắk Lắk 

         0,55            0,55  CLN  Xã Cư Bao  thửa đất số 28, tờ bản đồ số 101 
Tờ trình số 28/TTr-CT , ngày 29/9/2022 

của Công ty CP Cao su Đắk Lắk (Dakruco)

Trong đó hạng mục đấu giá

1

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất cơ sở nhà, đất tại số 474 đường 

Hùng Vương, phường An Bình, thị xã Buôn 

Hồ (Thị ủy Buôn Hồ cũ)

Chuyển 

tiếp
TMD

Sở Tài 

chính
         0,28            0,28  TSC 

 Phường An 

Bình 
thửa đất số 43 và tờ bản đồ số 44

Công văn số 3342/STC-QLG&CS, ngày 

24/10/2022 của Sở Tài chính V/v đăng ký 

danh mục, công trình dự án đấu giá năm 

2023;

Thông báo Kết luận số 448-TB/TU ngày 

02/10/20118 của Ban Thường vụ Thị ủy về 

đấu giá đất trụ sở Thị ủy (cũ)
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 Diện tích

(ha) 

 Sử dụng vào 

các loại đất 

Địa điểm 

(xã, phường)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

trên bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý
Số 

TT
Danh mục công trình, dự án

Công 

trình, dự 

án 

chuyển 

tiếp/đăng 

ký mới 

Mã QH
 Chủ đầu 

tư 

 Diện tích 

Kế hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Tăng thêm 

2

Đấu giá quyền sử dụng đất tại cơ sở đất số 

42 đường Trần Phú, phường An Bình, thị xã 

Buôn Hồ (Trung tâm bồi dưỡng Chính trị 

thị xã cũ)

Chuyển 

tiếp
TMD

Sở Tài 

chính
         0,13            0,13  TSC 

 Phường An 

Bình 
thửa đất số 41 và tờ bản đồ số 44

Công văn số 3342/STC-QLG&CS, ngày 

24/10/2022 của Sở Tài chính V/v đăng ký 

danh mục, công trình dự án đấu giá năm 

2023;

Thông báo Kết luận số 922-TB/TU ngày 

19/5/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về 

đấu giá đất trung tâm bồi dưỡng chính trị 

(cũ);

3

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất trụ sở UBND phường An Lạc 

cũ - Hùng Vương, phường An Lạc

Chuyển 

tiếp
ODT TT PTQĐ          0,11            0,11  TSC An Lạc  thửa 41, tờ bản đồ 37

Thông báo KL của Ban TV số 416/TB-TU, 

ngày 09/3/2022

4

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất trụ sở phòng Giáo dục và Đào 

tạo cũ - số 517 đường Hùng Vương, phường 

An Lạc

Chuyển 

tiếp
ODT

Sở Tài 

chính
         0,03            0,03  DGD  An Lạc  thửa số 21, tờ bản đồ 40 

 Công văn số 3342/STC-QLG&CS, ngày 

24/10/2022 của Sở Tài chính V/v đăng ký 

danh mục, công trình dự án đấu giá năm 

2023;

Thông Báo số 416/TB-TU, ngày 09/3/2022 

của Thị ủy Buôn Hồ về Kết luận của BTV 

Thị ủy 

5

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất Trường MG Hoa Sen (cũ), 

đường Hung Vương, phường Đạt Hiếu.

Chuyển 

tiếp
ODT TT PTQĐ          0,11            0,11  DGD  Đạt Hiếu  thửa số 188; tờ BĐ số  40 

 Thông Báo số 416/TB-TU, ngày 09/3/2022 

của Thị ủy Buôn Hồ về Kết luận của BTV 

Thị ủy 

6

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất HTX kinh doanh tổng hợp Đạt 

Hiếu (cũ), đường Hùng Vương, phường Đạt 

Hiếu.

Chuyển 

tiếp
ODT TT PTQĐ          0,10            0,10  ODT  Đạt Hiếu  thửa số 117; tờ BĐ số 41 

 Thông Báo số 416/TB-TU, ngày 09/3/2022 

của Thị ủy Buôn Hồ về Kết luận của BTV 

Thị ủy 

7

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất Hợp tác xã Tân Hà (cũ) - TDP 

Tân Hà 2, đường Hùng Vương, phường 

Thống Nhất

Chuyển 

tiếp
ODT TT PTQĐ          0,32            0,32  TSC  Thống Nhất   thửa số 24 thuộc tờ BĐ số 32 

 Thông Báo số 416/TB-TU, ngày 09/3/2022 

của Thị ủy Buôn Hồ về Kết luận của BTV 

Thị ủy 

8

 Đấu giá quyền sử dụng đất ở thửa đất số 

253, tờ bản đồ số 39, phường An Bình 

(Diện tích 67,8 m2) 

Chuyển 

tiếp
ODT TT PTQĐ     0,00674      0,00674  BSC, ODT 

 Phường An 

Bình 
 thửa đất số 253, tờ bản đồ số 39 

9
 Đấu giá quyền sử dụng đất ở thửa đất số 

37, tờ bản đồ số 43, phường An Lạc 

Chuyển 

tiếp
ODT TT PTQĐ     0,04257      0,04257  BSC, ODT 

  phường An 

Lạc 
 thửa đất số 37, tờ bản đồ số 43 

 Thông báo số 448-TB/TU ngày 30/3/2022 

của Ban Thường vụ Thị ủy 
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 Diện tích

(ha) 

 Sử dụng vào 

các loại đất 

Địa điểm 

(xã, phường)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

trên bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý
Số 

TT
Danh mục công trình, dự án

Công 

trình, dự 

án 

chuyển 

tiếp/đăng 

ký mới 

Mã QH
 Chủ đầu 

tư 

 Diện tích 

Kế hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Tăng thêm 

10

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất Trường Mầm non Hoa Hồng, 32 

Lê Duẩn, phường An Lạc

Chuyển 

tiếp
ODT

Sở Tài 

chính
         0,18            0,18  DGD 

  phường An 

Lạc 
  thửa số 111 thuộc tờ BĐ số 38 

Công văn số 3342/STC-QLG&CS, ngày 

24/10/2022 của Sở Tài chính V/v đăng ký 

danh mục, công trình dự án đấu giá năm 

2023;

Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 

03/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk;

Thông báo số 448-TB/TU ngày 30/3/2022 

của Ban Thường vụ Thị ủy thống nhất Kế 

hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2022 và 

giai đoạn đến năm 2025

11

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất  trường MG Hoa Sữa, Tổ dân 

phố 11 , phường Đoàn Kết (nay là nằm trên 

trục đường Lạc Long Quân và Nguyễn Trãi, 

phường An Bình)

Đ/ký mới ODT
Sở Tài 

chính
    0,02107      0,02107  DGD 

 Phường An 

Bình 
 thửa số 76, tờ bản đồ 17  

Công văn số 3342/STC-QLG&CS, ngày 

24/10/2022 của Sở Tài chính V/v đăng ký 

danh mục, công trình dự án đấu giá năm 

2023;

Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 

03/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk;

Thông Báo số 416/TB-TU, ngày 09/3/2022 

của Thị ủy Buôn Hồ về Kết luận của BTV 

Thị ủy

12

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng Ki ốt phía 

Bắc đường Phạm Ngũ Lão (phía Nhà Văn 

hóa), phường An Bình, thị xã Buôn Hồ

Chuyển 

tiếp
TMD

Phòng 

TCKH
         0,02        0,02 

 Phường An 

Bình 

Tổng số: 12 ki ốt, thuộc tờ bản 

đồ số 40

Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 

16/8/2021 của UBND thị xã về Phê duyệt 

giá khới điểm;

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 

2022

13

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất các 

thửa đất thương mại dịch vụ tại đường 

Phạm Ngũ Lão (phía Bưu điện), phường An 

Bình, thị xã Buôn Hồ

Chuyển 

tiếp
TMD

Phòng 

TCKH
         0,03        0,03 

 Phường An 

Bình 

Tổng số thửa: 05 lô (thửa số 

24,25,26,27,28), tờ bản đồ số 40

Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 

22/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về Phê 

duyệt giá khới điểm;

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 

2022

14

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 01 thửa 

đất số 381, tờ bản đố 74, diện tích 116,6m2 

xã Cư Bao (thuộc đất Nhà ở tập thể giáo 

viên khu vực chợ xã Cư Bao, thôn Tây Hà 

4, thị xã Buôn Hồ)

Chuyển 

tiếp
ONT TT PTQĐ        0,012      0,012 Cư Bao

Tổng số thửa: 10 lô thuộc thửa 

số 152, thuộc tờ bản đồ số 74

Thông báo số 665-TB/TU ngày 30/8/2019 

của Ban Thường vụ Thị ủy;

Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 

26/7/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ;

15
Đấu giá cho thuê đất nông nghiệp do UBND 

xã quản lý
Đ/ký mới NNP UBND xã        15,17      15,17 Cư Bao Các thửa: 163, 161, 168, 177

Công văn số 74/CV-UBND, ngày 

15/9/2022 của UBND xã Cư Bao V/v đăng 

ký KHSDĐ năm 2023
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 Diện tích

(ha) 

 Sử dụng vào 

các loại đất 

Địa điểm 

(xã, phường)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

trên bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý
Số 

TT
Danh mục công trình, dự án

Công 

trình, dự 

án 

chuyển 

tiếp/đăng 

ký mới 

Mã QH
 Chủ đầu 

tư 

 Diện tích 

Kế hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Tăng thêm 

B
Hạng mục chuyển mục đích sử dụng đất 

hộ gia đình, cá nhân
             -                  -   

I Đât nông nghiệp khác              -                  -   

1 Đất nông nghiệp khác
Chuyển 

tiếp
NKH

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         8,16            8,16  CLN 
 Phường Bình 

Tân 

  tờ BĐ 8,9 nhiều thửa; Thửa 4, 

12, tờ bđ 8 

2 Đất nông nghiệp khác
Chuyển 

tiếp
NKH

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         0,42            0,42  CLN 
 Phường An 

Bình 
 Thửa 55, tờ bđ 6 

3 Đất nông nghiệp khác
Chuyển 

tiếp
NKH

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         1,81            1,81  CLN 
 Phường Đoàn 

Kết 

 Thửa 97, tờ bđ 17; Thửa 125, 

tờ bđ 17; Thửa 77, tờ bđ 17 

4 Đất nông nghiệp khác
Chuyển 

tiếp
NKH

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         5,57            5,57  CLN 
 Phường 

Thống Nhất 

 Thửa 78, 79, tờ bđ 22; thửa 78, 

tờ BĐ 12; Thửa 45, 46, tờ bđ 

22; Thửa 168, 169, 170, tờ bđ 

7; Thửa 10, tờ bđ 21 

5 Đất nông nghiệp khác
Chuyển 

tiếp
NKH

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         1,32            1,32  CLN  Bình Thuận  Thửa 260, 261, tờ bđ 12 

6 Đất nông nghiệp khác
Chuyển 

tiếp
NKH

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         1,22            1,22  CLN  Cư Bao  Thửa 16, tờ bđ 5 

II Đất thương mại dịch vụ              -                  -    CLN 

1
Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương 

mại dịch vụ tại phường Đạt Hiếu
Đ/ký mới TMD

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         0,40            0,40  CLN  Đạt Hiếu 
 Thuộc các thửa 25, 30,31, 54 

tờ bđ 71; Thửa 34, tờ bđ 11 

2
Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương 

mại dịch vụ tại phường Thiện An

Chuyển 

tiếp
TMD

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         0,12            0,12  CLN 
 Phường Thiện 

An 
 Thửa 56, tờ bđ 23 

3
Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương 

mại dịch vụ tại phường An Bình

Chuyển 

tiếp
TMD

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         0,82            0,82  CLN 
 Phường An 

Bình 
 Thửa 65, tờ bđ 10 

4
Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương 

mại dịch vụ tại phường Thống Nhất

Chuyển 

tiếp
TMD

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         0,97            0,97  CLN 
 Phường 

Thống Nhất 

 Thửa 124, tờ bđ 46; Thửa 

40,48,50,52 tờ bđ 12 
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 Diện tích

(ha) 

 Sử dụng vào 

các loại đất 

Địa điểm 

(xã, phường)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

trên bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý
Số 

TT
Danh mục công trình, dự án

Công 

trình, dự 

án 

chuyển 

tiếp/đăng 

ký mới 

Mã QH
 Chủ đầu 

tư 

 Diện tích 

Kế hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Tăng thêm 

5
Nhu cầu chuyển mục đích sang đất thương 

mại dịch vụ tại xã Cư Bao 

Chuyển 

tiếp
TMD

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         2,80            2,80  CLN  Xã Cư Bao 
 Thửa 19,35, tờ bđ 13; Thửa 

6,94, tờ bđ 46 

6 Đất thương mại dịch vụ tại xã Ea Drông
Chuyển 

tiếp
TMD

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         0,10            0,10  CLN  Xã Ea Drông 

III. Đất ở tại nông thôn              -                  -   

8 Nhu cầu CMD sang đất ở tại xã Bình Thuận Đ/ký mới ONT

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         2,00 2,00            CLN Bình Thuận

9 Nhu cầu CMD sang đất ở tại xã Cư Bao Đ/ký mới ONT

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         2,33 2,33            CLN Cư Bao

Công văn số 74/CV-UBND, ngày 

15/9/2022 của UBND xã Cư Bao V/v đăng 

ký KHSDĐ năm 2023

10 Nhu cầu CMD sang đất ở tại xã Ea Blang Đ/ký mới ONT

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         2,00 2,00            CLN Ea Blang

11 Nhu cầu CMD sang đất ở tại xã Ea Drông Đ/ký mới ONT

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         1,00 1,00            CLN Ea Drông

12 Nhu cầu CMD sang đất ở tại xã Ea Siên Đ/ký mới ONT

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         1,12 1,12            CLN Ea Siên

IV Đất ở tại đô thị              -   

13
Nhu cầu CMD sang đất ở tại Phường An 

Bình
Đ/ký mới ODT

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         2,50 2,50            CLN An Bình

Công văn số 126/UBND-ĐC, ngày 

14/9/2022 của UBND phường An Bình V/v 

đăng ký KHSDĐ năm 2023

14
Nhu cầu CMD sang đất ở tại Phường An 

Lạc
Đ/ký mới ODT

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         2,00 2,00            CLN An Lạc

15
Nhu cầu CMD sang đất ở tại Phường Bình 

Tân
Đ/ký mới ODT

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         1,50 1,50            CLN Bình Tân

16
Nhu cầu CMD sang đất ở tại Phường Đạt 

Hiếu
Đ/ký mới ODT

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         1,50 1,50            CLN Đạt Hiếu

17
Nhu cầu CMD sang đất ở tại Phường Đoàn 

Kết
Đ/ký mới ODT

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         2,00 2,00            CLN Đoàn Kết
BC số 115/BC-UBND, ngày 09/9/2022 của 

UBND phường Đoàn Kết
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 Diện tích

(ha) 

 Sử dụng vào 

các loại đất 

Địa điểm 

(xã, phường)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

trên bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý
Số 

TT
Danh mục công trình, dự án

Công 

trình, dự 

án 

chuyển 

tiếp/đăng 

ký mới 

Mã QH
 Chủ đầu 

tư 

 Diện tích 

Kế hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

 Tăng thêm 

18
Nhu cầu CMD sang đất ở tại Phường Thiện 

An
Đ/ký mới ODT

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         2,00 2,00            CLN Thiện An

19
Nhu cầu CMD sang đất ở tại Phường Thống 

Nhất
Đ/ký mới ODT

Hộ gia 

đình, cá 

nhân

         1,50 1,50            CLN Thống Nhất
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